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	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số: 01/2001/TT-NHNN
	     Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2001


THÔNG TƯ
Hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư trực tiếp ra nước ngoài 
của doanh nghiệp Việt Nam 

Ngày 14/4/1999 Chính phủ ban hành Nghị định số 22/1999/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài của Doanh nghiệp Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cụ thể về quản lý ngoại hối đối với các doanh nghiệp Việt Nam có vốn đầu tư ra nước ngoài như sau:

I/ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1/ Thông tư này áp dụng đối với các Doanh nghiệp Việt Nam được phép đầu tư trực tiếp ra nước ngoài bao gồm: Doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp Nhà nước; Hợp tác xã được thành lập theo Luật hợp tác xã; Doanh nghiệp được thành lập theo Luật Doanh nghiệp (Sau đây gọi chung là Doanh nghiệp).

2/ Thông tư này không áp dụng đối với các đối tượng sau:

a. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên nước ngoài tham gia Hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b. Doanh nghiệp Việt nam đầu tư ra nước ngoài dưới các hình thức: cho vay tín dụng, mua cổ phiếu, ngân hàng, bảo hiểm không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

II. MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN
3/ Để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp phải mở một tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối (sau đây gọi là Ngân hàng được phép). Mọi giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài và vào Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp phải thực hiện thông qua tài khoản này:

Phần thu:

a/ Ngoại tệ chuyển vào từ tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Doanh nghiệp để thực hiện việc góp vốn đầu tư hoặc chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài;

b/ Lợi nhuận, doanh thu được chia và các khoản thu nhập hợp pháp khác có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của Doanh nghiệp chuyển về Việt Nam;

c/ Vốn đầu tư và vốn tái đầu tư chuyển về Việt Nam.

Phần chi:

a/ Chi chuyển ra nước ngoài để góp vốn đầu tư hoặc chuyển vốn đầu tư thực hiện dự án đầu tư;

b/ Chi chuyển vào tài khoản tiền gửi ngoại tệ của Doanh nghiệp;

c/ Bán ngoại tệ cho các ngân hàng được phép hoạt động ngoại hối.

4/ Việc mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài của dự án đầu tư ở nước ngoài được thực hiện theo quy định của nước tiếp nhận đầu tư và chỉ phục vụ các giao dịch có liên quan đến hoạt động của dự án đầu tư ở nước ngoài.

Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài phải thực hiện theo quy định tại Mục I Chương V Phần thứ hai Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/8/1998 của Chính phủ về Quản lý ngoại hối.

III/ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CHUYỂN LỢI NHUẬN, VỐN ĐẦU TƯ VÀ TÁI ĐẦU TƯ VỀ VIỆT NAM
5/ Doanh nghiệp phải đăng ký với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi đặt trụ sở chính về việc mở tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài. Hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký tài khoản và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (Mẫu số 1);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng)

- Giấy phép đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao có công chứng);

- Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc);

- Văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư (ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư phê duyệt (nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài).

Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (Mẫu số 2) để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở chuyển tiền đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân hàng được phép.

6/ Doanh nghiệp chỉ được phép sử dụng nguồn ngoại tệ trên tài khoản tiền gửi ngoại tệ của mình mở tại các ngân hàng được phép để chuyển ra nước ngoài góp vốn đầu tư trên cơ sở quy định tại Giấy phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền cấp.

7/ Hàng năm, Doanh nghiệp có vốn đầu tư ra nước ngoài phải chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp khác về nước trong thời hạn chậm nhất là 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính của nước tiếp nhận đầu tư.

Trường hợp không thể chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp khác về Việt Nam đúng thời hạn nêu trên, Doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo giải trình rõ lý do với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ kết hối đối với lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp khác từ hoạt động đầu tư tại nước ngoài theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

8/ Khi kết thúc dự án hoặc giải thể trước hạn, hoặc không triển khai được dự án, Doanh nghiệp phải chuyển vốn đầu tư, vốn tái đầu tư và các khoản thu được sau thanh lý về nước trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc việc thanh lý và phải báo cáo cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính về tình hình chuyển vốn, lợi nhuận và các thu nhập hợp pháp khác về Việt Nam của Doanh nghiệp.

Trường hợp không thể chuyển vốn về Việt Nam đúng thời hạn nêu trên, Doanh nghiệp phải có văn bản báo cáo giải trình rõ lý do với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh/ thành phố nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

9/ Trường hợp Doanh nghiệp sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư hoặc kéo dài thời hạn đầu tư ở nước ngoài, sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư doanh nghiệp phải đăng ký với chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh/thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính về tình hình sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư hoặc kéo dài thời hạn đầu tư.

10/ Khi thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài theo yêu cầu của doanh nghiệp, Ngân hàng được phép có trách nhiệm kiểm tra văn bản xác nhận đăng ký mở tài khoản ngoại tệ và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của Doanh nghiệp theo quy định tại Điểm 5 Thông tư này. Ngân hàng được phép chỉ được chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài khi Doanh nghiệp có văn bản xác nhận đăng ký mở tài khoản ngoại tệ và chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

IV/ THÔNG TIN BÁO CÁO VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
11/ Hàng năm, trong thời hạn 6 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính của nước tiếp nhận đầu tư, Doanh nghiệp phải gửi cho chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đóng trụ sở chính báo cáo tài chính (trong đó có bảng tổng kết tài sản và kết quả kinh doanh lãi - lỗ của doanh nghiệp) có chứng nhận của cơ quan kiểm toán hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư.

12/ Hàng năm, chậm nhất vào các ngày 15/1 (đối với báo cáo 6 tháng cuối năm) và 15/7 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) doanh nghiệp có dự án đầu tư ra nước ngoài phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý Ngoại hối) và chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tình hình hoạt động và thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài (Mẫu số 3).

13/ Hàng năm, chậm nhất vào các ngày 15/1 (đối với báo cáo 6 tháng cuối năm) và 15/7 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) Ngân hàng được phép (thông qua trụ sở chính) phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) tình hình chuyển tiền ra nước ngoài và về Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài của Doanh nghiệp (Mẫu số 4).

14/ Chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực, các Doanh nghiệp đã thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài phải thực hiện đăng ký tài khoản và tiến độ góp vốn đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điểm 5 Thông tư này, đồng thời báo cáo chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài (mẫu số 3) cho tới thời điểm đó.

15/ Hàng năm, chậm nhất vào các ngày 20/1 (đối với báo cáo 6 tháng cuối năm) và 20/7 (đối với báo cáo 6 tháng đầu năm) chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Tỉnh, Thành phố phải báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (thông qua Vụ Quản lý Ngoại hối) tình hình đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp trên địa bàn (tình hình mở tài khoản, đăng ký chuyển vốn, tình hình thực hiện vốn đầu tư ra nước ngoài, những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị biện pháp xử lý).

16/ Doanh nghiệp có vốn đầu tư ra nước ngoài, Ngân hàng được phép nếu vi phạm các quy định của Thông tư này, thì tuỳ theo mức độ vi phạm sẽ bị xử phát theo quy định tại Nghị định 20/2000/NĐ-CP ngày 15/6/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng hoặc bị xử lý theo các quy định khác của pháp luật hiện hành.

V/ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
17/ Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các quy định tại Mục II Chương III Phần thứ tư Thông tư 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/4/1999 của Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành Nghị định số 63/1998/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý ngoại hối.

18/ Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) các Doanh nghiệp có vốn đầu tư ra nước ngoài, trong phạm vi chức năng của mình chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn, thực hiện Thông tư này./.
	 
	Dương Thu Hương
(Đã ký)


 

 

(MẪU SỐ 1)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI
...... ngày....... tháng...... năm......

Kính gửi: Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh (thành phố)...........

Tên doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài:

Địa chỉ:

Số điện thoại:

Giấy phép kinh doanh số.......... ngày......

Giấy phép tiếp nhận của nước đầu tư số........ ngày......

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số......... ngày.......

- Tổng vốn đầu tư:.......

- Vốn pháp định:............

- Trong đó bên Việt Nam góp:

+ Bằng tiền:........

+ Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu....):......

Chúng tôi làm đơn này để nghị quý Ngân hàng xác nhận về việc đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn để thực hiện dự án đầu tư tại nước...... như sau:

	TT
	Thời gian chuyển vốn
	Bằng tiền (Quy USD)
	Bằng tài sản (Quy USD)

	1
	Quý....... năm.....
	 
	 

	2
	Quý....... năm......
	 
	 

	....
	 
	 
	 


Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ số...... mở tại Ngân hàng.....

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.
TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP
Ký, ghi rõ họ tên và con dấu
 

(MẪU SỐ 2)
	NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH, THÀNH PHỐ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc



	SỐ: /........
V/v đăng ký chuyển vốn 
đầu tư ra nước ngoài
	..... ngày...... tháng..... năm....


Kính gửi: Công ty......................

Theo đề nghị tại đơn kèm theo hồ sơ đăng ký chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của quý Công ty, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (Tp)........ có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ các quy định hiện hành về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam, chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh (Tp).......... xác nhận Công ty ....... đã đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài với các nội dung như sau:

- Tổng vốn đầu tư:

- Vốn pháp định:

- Trong đó bên Việt Nam góp:

+ Bằng tiền: ....... Thông qua tài khoản ngoại tệ số....... mở tại ngân hàng.......

+ Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu.....):......

- Dự án đầu tư tại nước:........

Dự kiến lịch chuyển vốn:

	TT
	Thời gian chuyển vốn
	Bằng tiền (Quy USD)
	Bằng tài sản (Quy USD)

	1
	Quý....... năm.....
	 
	 

	2
	Quý....... năm......
	 
	 

	....
	 
	 
	 


2/ Khi thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài, Công ty phải chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đầu ra nước ngoài và các quy định về quản lý ngoại hối của Việt Nam. Phải thực hiện nghiêm túc việc báo cáo tình hình thực hiện vốn đầu ra nước ngoài theo quy định tại Quyết định số...... ngày ..... của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về ........

Ngân hàng Nhà nước tỉnh (Tp)...... thông báo để quý Công ty biết và thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Như trên

- NHNNVN (Vụ QLNH-để báo cáo)

- Lưu
	GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TỈNH (TP)....



(MẪU SỐ 3)
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
(Báo cáo từ ngày...../...../..... đến...../....../.....)

Kính gửi: - Ngân hàng nhà nước Việt Nam (Vụ quản lý ngoại hối)

                    - Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh (thành phố).........

Tên doanh nghiệp.............................

Địa chỉ:............................................

Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số......... ngày cấp:......./...../199...

Giấy phép của nước tiếp nhận đầu tư số........ ngày......

Số Fax:...... Số điện thoại:......

Nước tiếp nhận đầu tư:

Thời hạn hoạt động sản xuất - kinh doanh:....... năm

Lĩnh vực hoạt động sản xuất - kinh doanh:

Hình thức đầu tư

+ Doanh nghiệp Liên doanh :

+ Doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam :

+ Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (BCC) :

Tổng vốn đầu tư:

Vốn pháp định:

Trong đó: Bên Việt Nam:

Bên nước ngoài:

Số hiệu tài khoản......... Ngân hàng mở tài khoản ngoại tệ ........... để thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài.

(Quy USD)

	Loại vốn
	Theo giấy phép
	Kỳ báo cáo
	Luỹ kế từ khi thực hiện dự án

	I. Tổng vốn đầu tư

1. Tổng vốn pháp định

2. Giá trị vốn góp của bên Việt Nam

- Tiền mặt

- Máy móc thiết bị

- Các hình thức góp vốn khác (ghi rõ nội dung)

- Lợi nhuận được phép giữ lại để tái đầu tư (*)

II. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của Doanh nghiệp về Việt Nam:

- Chuyển lợi nhuận

- Các khoản thu nhập hợp pháp khác (ghi rõ nội dung)

III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:
	 
	 
	 


(*) Trường hợp trong kỳ báo cáo, Doanh nghiệp được Bộ KH&ĐT cho phép sử dụng lợi nhuận được chia để tái đầu tư./.
	
	...... ngày..../..../...

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP
Tên, chữ ký và con dấu


(MẪU SỐ: 4)
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP
(Báo cáo quí....... năm......
Báo cáo từ......./....../...... đến ngày......./......./........)

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Vụ quản lý ngoại hối

Tên ngân hàng được phép:.................

Địa chỉ:..................................

Số điện thoại:.........................

Số fax:...................................

Tổng số tài khoản tiền gửi ngoại tệ của các doanh nghiệp Việt Nam đang có hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài hiện đang mở tại ngân hàng: X

(Quy USD)

	Chỉ tiêu
	Kỳ báo cáo (từ ngày...... đến ngày....) Số liệu tổng hợp của X tài khoản

	I. Số ngoại tệ đã chuyển ra nước ngoài để góp vốn:

----------------------------------------------

II. Chuyển lợi nhuận và các khoản thu nhập hợp pháp có từ hoạt động đầu tư ở nước ngoài của Doanh nghiệp về Việt Nam:

----------------------------------------------

- Chuyển lợi nhuận:

----------------------------------------------

- Các khoản thu nhập hợp pháp khác:

----------------------------------------------

III. Chuyển vốn đầu tư về Việt Nam:
	
A

----------------------------------------------




B=B1+ B2

----------------------------------------------

B1

----------------------------------------------

B2

----------------------------------------------

C

	
	...... ngày..../..../...

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) DOANH NGHIỆP
Tên, chữ ký và con dấu


